SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP HỒ CHÍ MINH	             
  TRƯỜNG THPT NĂNG KHIẾU TDTT H.BC                       

KHUNG MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II – NĂM HỌC 2020-2021
MÔN: TIẾNG ANH – KHỐI 10

	S
tt
	NỘI DUNG KIẾN THỨC
	CÂU HỎI THEO MỨC ĐỘ NHẬN THỨC
	tổng số câu
	Tổng thời gian
	tỉ lệ %

	
	
	NHẬN BIẾT
	THÔNG HIỂU
	VẬN DỤNG
	VẬN DỤNG CAO
	
	
	

	
	
	Ch
TN
	Tg
	ch TL
	Tg
	Ch
TN
	Tg
	ch TL
	Tg
	Ch
TN
	Tg
	ch TL
	Tg
	Ch
TN
	Tg
	ch TL
	Tg
	Ch
TN
	Ch
TL
	
	

	1
	Listening
	
	-
	
	-
	3
	7.5
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	3
	
	7.5
	6%

	2
	Pronunciation
	1
	0.75
	
	-
	1
	1.25
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	2
	
	2
	4%

	3
	Vocabulary 
	
	-
	5
	5
	2
	2.5
	3
	3,75
	
	-
	2
	4
	
	-
	
	-
	2
	10
	15.25
	24%

	4
	Grammar
	1
	0.75
	
	-
	1
	1.25
	5
	5
	
	-
	4
	8
	1
	2.5
	1
	2.5
	3
	10
	21.75
	46%

	5
	Reading
	2
	1.5
	
	-
	6
	7.5
	
	-
	1
	2
	
	-
	1
	2.5
	
	-
	10
	
	13.5
	20%

	tổng 
	4
	3
	5
	5
	13
	21.25
	8
	8.25
	1
	2
	6
	12
	2
	5
	1
	2.5
	20
	20
	60
	100%

	tỉ lệ 
	20%
	40%
	30%
	10%
	 
	 
	 
	100%

	tổng điểm
	2
	4
	3
	1
	 
	 
	 
	10
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BẢNG ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II – NĂM HỌC 2020-2021
MÔN: TIẾNG ANH – KHỐI 10
	STT
	Nội dung kiến thức
	Đơn vị kiến thức
	Chuẩn kiến thức cần kiểm tra
	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức

	
	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao

	1
	Listening
	Listening for specific information
	Thông hiểu: Nghe chi tiết và làm sáng tỏ thông tin đúng sai
	
	3
	
	

	2
	Pronunciation
	Sound
	Nhận biết: Phân biệt được cách phát âm động từ có đuôi –ed
	1
	
	
	

	
	
	Stress 
	Thông hiểu: Xác định được từ có dấu nhấn khác so với các từ còn lại
	
	1
	
	

	3
	Vocabulary
	Prepositions
	Nhận biết: Nhận ra giới từ đi kèm với động từ, tính từ hoặc danh từ
	5
	
	
	

	
	
	New words
	Thông hiểu: Hiểu được ý nghĩa của các từ và của câu
	
	2
	
	

	
	
	Word form
	Thông hiểu: Phân tích thành phần của câu để điền từ loại chính xác vào chỗ trống
Vận dụng: Điền từ loại và phải biển đổi cho phù hợp với cấu trúc và ngữ nghĩa của câu (động từ phải chia thì, tính từ trái nghĩa, danh từ chia số ít, số nhiều)
	
	3
	2
	

	4
	Grammar
	Articles 
	Nhận biết: Xác định được mạo từ chính xác
	1
	
	
	

	
	
	Adjectives of attitude
	Thông hiểu: Xác định được tính từ phù hợp với danh từ
	
	5
	
	

	
	
	It was not until
	Thông hiều: Xác định được thì của động từ trong cấu trúc
Vận dụng: Sử dụng cấu trúc để viết câu
Vận dụng cao: Sử dụng cấu trúc để viết câu có độ khó cao
	
	1
	3
	1

	
	
	Comparison
	Thông hiểu: Xác định được hình thức so sánh
Vận dụng: Sử dụng cấu trúc để viết câu
Vận dụng cao: Sử dụng cấu trúc để viết câu có độ khó cao
	
	1
	1
	1

	5
	Reading
	Cloze passage
	Nhận biết: Xác định được giới từ
Thông hiểu: Hiểu được ý nghĩa của các từ và của câu, xác định được từ loại, xác định được hình thức động từ, xác định được các liên từ
	2
	3
	
	

	
	
	Comprehen-sion passage
	Thông hiểu: Xác định được từ đồng nghĩa, giải thích, so sánh một số chi tiết của đoạn văn
Vận dụng: Làm sáng tỏ thông tin đúng hay sai
Vận dụng cao: Đọc và suy luận về một số chi tiết của đoạn văn
	
	3
	1
	1



	
Duyệt của Ban Giám hiệu
	
	

	Hiệu phó chuyên môn

(đã ký)

[bookmark: _GoBack]Trần Thị Huyền Trang
	
	Tổ trưởng chuyên môn

(đã ký)

Dương Khánh Mai


Nơi nhận:
+ BGH;
+ GV trong tổ;
+ Lưu hồ sơ CM.
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KHUNG MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II – NĂM HỌC 2020-2021
MÔN: TIẾNG ANH – KHỐI 11

	S
tt
	NỘI DUNG KIẾN THỨC
	CÂU HỎI THEO MỨC ĐỘ NHẬN THỨC
	tổng số câu
	Tổng thời gian
	tỉ lệ %

	
	
	NHẬN BIẾT
	THÔNG HIỂU
	VẬN DỤNG
	VẬN DỤNG CAO
	
	
	

	
	
	Ch
TN
	Tg
	ch TL
	Tg
	Ch
TN
	Tg
	ch TL
	Tg
	Ch
TN
	Tg
	ch TL
	Tg
	Ch
TN
	Tg
	ch TL
	Tg
	Ch
TN
	Ch
TL
	
	

	1
	Listening
	
	-
	
	-
	3
	7.5
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	3
	
	7.5
	6%

	2
	Pronunciation
	1
	0.75
	
	-
	1
	1.25
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	2
	
	2
	4%

	3
	Vocabulary 
	
	-
	5
	5
	2
	2.5
	3
	3,75
	
	-
	2
	4
	
	-
	
	-
	2
	10
	15.25
	24%

	4
	Grammar
	1
	0.75
	
	-
	1
	1.25
	5
	5
	
	-
	4
	8
	1
	2.5
	1
	2.5
	3
	10
	21.75
	46%

	5
	Reading
	2
	1.5
	
	-
	6
	7.5
	
	-
	1
	2
	
	-
	1
	2.5
	
	-
	10
	
	13.5
	20%

	tổng 
	4
	3
	5
	5
	13
	21.25
	8
	8.25
	1
	2
	6
	12
	2
	5
	1
	2.5
	20
	20
	60
	100%

	tỉ lệ 
	20%
	40%
	30%
	10%
	 
	 
	 
	100%

	tổng điểm
	2
	4
	3
	1
	 
	 
	 
	10
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BẢNG ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II – NĂM HỌC 2020-2021
MÔN: TIẾNG ANH – KHỐI 11
	STT
	Nội dung kiến thức
	Đơn vị kiến thức
	Chuẩn kiến thức cần kiểm tra
	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức

	
	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao

	1
	Listening
	Listening for specific information
	Thông hiểu: Nghe chi tiết và làm sáng tỏ thông tin đúng sai
	
	3
	
	

	2
	Pronunciation
	Sound
	Nhận biết: Phân biệt được cách phát âm động từ có đuôi –ed
	1
	
	
	

	
	
	Stress 
	Thông hiểu: Xác định được từ có dấu nhấn khác so với các từ còn lại
	
	1
	
	

	3
	Vocabulary
	Prepositions
	Nhận biết: Nhận ra giới từ đi kèm với động từ, tính từ hoặc danh từ
	5
	
	
	

	
	
	New words
	Thông hiểu: Hiểu được ý nghĩa của các từ và của câu
	
	2
	
	

	
	
	Word form
	Thông hiểu: Phân tích thành phần của câu để điền từ loại chính xác vào chỗ trống
Vận dụng: Điền từ loại và phải biển đổi cho phù hợp với cấu trúc và ngữ nghĩa của câu (động từ phải chia thì, tính từ trái nghĩa, danh từ chia số ít, số nhiều)
	
	3
	2
	

	4
	Grammar
	Cleft sentences
	Nhận biết: Xác định được đại từ quan hệ trong câu chẻ
Vận dụng: Sử dụng cấu trúc để viết câu
	1
	
	3
	

	
	
	Passive voice with verbs of opinion
	Thông hiểu: Xác định được hình thức động từ trong câu bị động kép
Vận dụng: Sử dụng cấu trúc để viết câu
Vận dụng cao: Sử dụng cấu trúc để viết câu có độ khó cao
	
	1
	1
	1

	
	
	Tag questions
	Thông hiều: Xác định được hình thức động từ của câu hỏi đuôi
	
	6
	
	

	5
	Reading
	Cloze passage
	Nhận biết: Xác định được giới từ
Thông hiểu: Hiểu được ý nghĩa của các từ và của câu, xác định được từ loại, xác định được hình thức động từ, xác định được các liên từ
	2
	3
	
	

	
	
	Comprehen-sion passage
	Thông hiểu: Xác định được từ đồng nghĩa, giải thích, so sánh một số chi tiết của đoạn văn
Vận dụng: Làm sáng tỏ thông tin đúng hay sai
Vận dụng cao: Đọc và suy luận về một số chi tiết của đoạn văn
	
	3
	1
	1



	
Duyệt của Ban Giám hiệu
	
	

	Hiệu phó chuyên môn

(đã ký)


Trần Thị Huyền Trang
	
	Tổ trưởng chuyên môn

(đã ký)

Dương Khánh Mai


Nơi nhận:
+ BGH;
+ GV trong tổ;
+ Lưu hồ sơ CM.
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KHUNG MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II – NĂM HỌC 2020-2021
MÔN: TIẾNG ANH – KHỐI 12

	S
tt
	NỘI DUNG KIẾN THỨC
	CÂU HỎI THEO MỨC ĐỘ NHẬN THỨC
	tổng số câu
	Tổng thời gian
	tỉ lệ %

	
	
	NHẬN BIẾT
	THÔNG HIỂU
	VẬN DỤNG
	VẬN DỤNG CAO
	
	
	

	
	
	Ch
TN
	Tg
	ch TL
	Tg
	Ch
TN
	Tg
	ch TL
	Tg
	Ch
TN
	Tg
	ch TL
	Tg
	Ch
TN
	Tg
	ch TL
	Tg
	Ch
TN
	Ch
TL
	
	

	1
	Pronunciation
	2
	1.5
	
	-
	2
	2.75
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	4
	
	4.5
	8%

	2
	Vocabulary 
	6
	4.75
	
	-
	2
	2.5
	2
	3
	
	-
	3
	5.5
	
	-
	
	-
	8
	5
	16.5
	26%

	3
	Grammar
	5
	4.5
	
	-
	8
	10
	
	-
	
	-
	3
	5.5
	
	-
	2
	5.25
	13
	5
	24.25
	46%

	4
	Reading
	2
	1.5
	
	-
	6
	8.5
	
	-
	1
	2
	
	-
	1
	2.75
	
	-
	10
	
	14.75
	20%

	tổng 
	15
	12.25
	0
	0
	18
	23.75
	2
	3
	1
	2
	6
	11
	1
	2.75
	2
	5.25
	35
	10
	60
	100%

	tỉ lệ 
	30%
	40%
	20%
	10%
	 
	 
	 
	100%

	tổng điểm
	3
	4
	2
	1
	 
	 
	 
	10







SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP HỒ CHÍ MINH	             
 TRƯỜNG THPT NĂNG KHIẾU TDTT H.BC                       

BẢNG ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II – NĂM HỌC 2020-2021
MÔN: TIẾNG ANH – KHỐI 12
	STT
	Nội dung kiến thức
	Đơn vị kiến thức
	Chuẩn kiến thức cần kiểm tra
	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức

	
	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao

	1
	Pronunciation
	Sound
	Nhận biết: phân biệt được cách phát âm động từ có đuôi –ed
Thông hiểu: Xác định được từ có âm được phát âm khác so với các từ còn lại
	1
	1
	
	

	
	
	Stress 
	Thông hiểu: Xác định được từ có dấu nhấn khác so với các từ còn lại
	
	2
	
	

	2
	Vocabulary
	Preposition
	Nhận biết: Nhận ra giới từ đi kèm với động từ, tính từ hoặc danh từ
	2
	
	
	

	
	
	New words
	Thông hiểu: Hiểu được ý nghĩa của các từ và của câu
	
	2
	
	

	
	
	Word form
	Thông hiểu: Phân tích thành phần của câu để điền từ loại chính xác vào chỗ trống
Vận dụng: điền từ loại và phải biển đổi cho phù hợp với cấu trúc và ngữ nghĩa của câu (động từ phải chia thì, tính từ trái nghĩa, danh từ chia số ít, số nhiều)
	
	2
	3
	

	
	
	Synonym
	Nhân biết: Hiểu được ý nghĩa của từ và tìm từ đồng nghĩa
	2
	2
	
	

	
	
	Antonym 
	Thông hiểu: Hiểu được ý nghĩa của từ và tìm từ trái nghĩa
	
	2
	
	

	3
	Grammar
	Phrasal verbs
	Nhận biết: Nhận biết được giới từ trong cụm động từ
Thông hiểu: Hiểu được ý nghĩa và xác định cụm động từ cho phù hợp
	1
	1
	
	

	
	
	Comparison 
	Nhận biết: Nhận biết các loại cấu trúc so sánh
Vận dụng: Sử dụng cấu trúc so sánh đồng tiến để viết câu
	1
	
	1
	

	
	
	Conditional sentences
	Nhận biết: Xác định được hình thức động từ trong câu điều kiện
Thông hiểu: Xác định được hình thức động từ trong các trường hợp đặc biệt với câu điều kiện
	1
	1
	
	

	
	
	Verb forms
	Nhận biết: Xác định được hình thức động từ theo sau động từ
	1
	
	
	

	
	
	Tag questions 
	Thông hiểu: Xác định được hình thức động từ trong câu hỏi đuôi
	
	1
	
	

	
	
	Clauses/ Phrases of reason/ concession
	Thông hiều: Xác định liên từ chính xác dựa vào cấu trúc và ngữ nghĩa các vế câu
Vận dụng cao: dùng cấu trúc viết câu có biến đổi từ loại
	
	1
	
	2

	
	
	Clauses/ Phrases of purposes
	Thông hiểu: Xác định được cụm từ hoặc mệnh đề chỉ mục đích
Vận dụng: Sử dụng cấu trúc để viết câu
	
	1
	1
	

	
	
	Adverb clauses of time
	Nhận biết: Nhận biết được các từ nối
Thông hiểu: Xác định được thì của động từ trong mệnh đề trạng ngữ chỉ thời gian
Vận dụng: Sử dụng công thức After /  Before để viết câu
	1
	1
	1
	

	
	
	Inversion 
	Thông hiểu: Xác định được hình thức động từ trong câu có sử dụng đảo ngữ
	
	1
	
	

	
	
	so/ such … that 
	Thông hiểu: Xác định được các thành phần đi kèm với câu trúc
	
	1
	
	

	4
	Reading
	Cloze passage
	Nhận biết: Xác định được giới từ
Thông hiểu: Hiểu được ý nghĩa của các từ và của câu, xác định được từ loại, xác định được hình thức động từ, xác định được các liên từ
	2
	3
	
	

	
	
	Comprehen-sion passage
	Thông hiểu: Xác định được từ đồng nghĩa, giải thích, so sánh một số chi tiết của đoạn văn
Vận dụng: Làm sáng tỏ thông tin đúng hay sai
Vận dụng cao: Đọc và suy luận về một số chi tiết của đoạn văn
	
	3
	1
	1




	
Duyệt của Ban Giám hiệu
	
	

	Hiệu phó chuyên môn
(đã ký)

Trần Thị Huyền Trang
	
	Tổ trưởng chuyên môn
(đã ký)

Dương Khánh Mai












Nơi nhận:
+ BGH;
+ GV trong tổ;
+ Lưu hồ sơ CM.



